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Đề ôn tập ở nhà Tiếng Việt lớp 3 số 6

I. Đọc và trả lời câu hỏi:

Đọc bài Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử trang 65 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 và trả lời câu hỏi sau.

Câu 1: Tìm những chi tiết cho thấy cảnh nhà Chử Đồng Tử rất nghèo?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: Cuộc gặp gỡ kì lạ giữa Chử Đồng Tử và Tiên Dung diễn ra như thế nào?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Câu 3: Vì sao công chúa Tiên Dung kết duyên cùng Chử Đồng Tử?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Câu 4: Hai người giúp dân làm gì?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Câu 5: Nhân dân làm gì để tưởng nhớ ông?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

II. Chính tả: Nghe viết và làm bài tập phía dưới:

Nghe viết bài: Đoạn (từ Sau khi đã về trời… đến tưởng nhớ ông) bài Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

trang 65 SGK Tiếng Việt 3 tập 2.

Câu 1: Điền vào chỗ trống:

a) r, d hay gi?
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Hoa .....ấy đẹp một cách .....ản ...ị. Mỗi cánh hoa ....ống hệt như một chiếc lá, chỉ có điều mong manh

hơn và có màu sắc ....ực ....ỡ. Lớp lớp hoa ....ấy ....ải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn ....ó thoảng,

chúng tản mát bay đi mất.

b) ên hay ênh?

Hội đua thuyền

Mặt sông vẫn bập bềnh sóng vỗ.

Đến giờ đua, l....... phát ra bằng ba hồi trống dõng dạc. Bốn chiếc thuyền đang dập d..... trên mặt

nước lập tức lao l...... phía trước. B...... bờ sông, trống thúc tiếp, người xem la hét, cổ vũ. Các em nhỏ

được bố công k..... trên vai cũng hò reo vui mừng. Bốn chiếc thuyền như bốn con rồng vươn dài, vút đi

tr... mặt nước m....... mông.

Câu 2: Gồm 2 tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau:

- Màu hơi trắng: ……………………………

- Cùng nghĩa với siêng năng : ……………………………

- Đồ chơi mà cánh quạt của nó quay được nhờ gió: ……………………………

b) Chứa các tiếng có vần ưt hoặc ưc, có nghĩa như sau:

- Làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh trường, lớp trong một

ngày: …………………………………………………………

- Người có sức khỏe đặc biệt: ……………………………

- Quẳng đi: ……………………………

III. Tập làm văn:

Viết đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu) kể về một ngày hội mà em biết. Gợi ý:

a) Đó là hội gì?

b) Hội được tổ chức khi nào? Ở đâu?

c)Mọi người đi xem hội như thế nào?

d) Hội được bắt đầu bằng hoạt động gì?
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e) Hội có những trò vui gì (chơi cờ, đấu vật, kéo co, đua thuyền, ca hát, nhảy múa,…)?

g) Cảm tưởng của em về ngày hội đó như thế nào?
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